
1 Ngô Thị Chuyển 05/5/1996 001196010824 Đại học Giáo dục mầm non ƯDCNTTCB A2 Mầm non Tiên Lãng

2 Tạ Thị Hoa 15/7/1990 034190015184 Cao đẳng Giáo dục mầm non ƯDCNTTCB A2 Mầm non Tiên Lãng

3 Nguyễn Phương Loan 16/7/2003 030303000562 Cao đẳng Giáo dục mầm non ƯDCNTTCB
Anh Bậc 

3
Mầm non Tiên Lãng

4 Nguyễn Thị Lương 20/12/1994 031194019010 Cao đẳng Giáo dục mầm non ƯDCNTTCB A2 Mầm non Tiên Lãng

5 Nguyễn Minh Ngọc 07/8/1995 031195009608 Cao đẳng Giáo dục mầm non ƯDCNTTCB TOEIC Mầm non Tiên Lãng

6 Lê Thị Vấn 06/9/1996 031196009554 Cao đẳng Giáo dục mầm non ƯDCNTTCB A2 Mầm non Tiên Lãng

1 Vũ Thị Hoài 13/5/2003 031303012908 Cao đẳng Giáo dục mầm non ƯDCNTTCB A2 Mầm non Quyết Tiến

2 Phạm Thị Ngọc 08/9/1994 031194017366 Cao đẳng Giáo dục mầm non ƯDCNTTCB A2 Mầm non Quyết Tiến

Trường Mầm non Quyết Tiến (tuyển dụng 01 chỉ tiêu, có 02 thí sinh đủ điều kiện)

Trường Mầm non Tiên Lãng (tuyển dụng 03 chỉ tiêu, có 6 thí sinh đủ điều kiện)

DANH SÁCH

Thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo xã Tiên Lãng năm 2026

(Kèm theo Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 28/4/2026 của Ủy ban nhân dân xã Tiên Lãng)

STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Mã định danh

cá nhân
Trình độ chuyên môn

Trình độ tin 

học

Trình độ 

Tiếng Anh

Đối tượng 

ưu tiên
Đơn vị đăng ký dự tuyển Ghi chú

I. VỊ TRÍ GIÁO VIÊN MẦM NON (tuyển dụng 12 chỉ tiêu, có 20 thí sinh đăng ký dự tuyển)



1 Phạm Thị Duyên 21/9/1999 034199000182 Cao đẳng Giáo dục mầm non ƯDCNTTCB A2 Mầm non Tiên Thanh

2 Phạm Thị Síu 17/02/1994 031194012261 Đại học Giáo dục mầm non ƯDCNTTCB A2 Mầm non Tiên Thanh

3 Vũ Thị Thơ 15/6/1996 031196011954 Cao đẳng Giáo dục mầm non ƯDCNTTCB A2 Mầm non Tiên Thanh

1
Nguyễn Thị 

Hồng
Nhung 05/8/1994 031194002918 Cao đẳng Giáo dục mầm non ƯDCNTTCB A2

Mầm non Phạm Đình 

Nguyên

2 Nguyễn Thị Trà 21/5/2003 031303009395 Đại học Giáo dục mầm non ƯDCNTTCB A2
Mầm non Phạm Đình 

Nguyên

1 Vũ Thị Quỳnh Hoa 19/7/2000 031300009466 Đại học Giáo dục mầm non ƯDCNTTCB A2 Mầm non Khởi Nghĩa

2 Mai Thị Nga 05/02/1994 031194017307 Cao đẳng Giáo dục mầm non ƯDCNTTCB B Mầm non Khởi Nghĩa

3 Hoàng Thị Kim Ngân 30/9/1990 031190021535 Cao đẳng Giáo dục mầm non ƯDCNTTCB A2 Mầm non Khởi Nghĩa

4 Nguyễn Thu Phương 04/12/2002 031302007899 Đại học Giáo dục mầm non ƯDCNTTCB A2 Mầm non Khởi Nghĩa

5 Đào Lệ Quyên 20/8/1993 031193001212 Cao đẳng Giáo dục mầm non ƯDCNTTCB A2 Mầm non Khởi Nghĩa

6 Đoàn Thị Thu Trang 20/10/1996 031196014567 Cao đẳng Giáo dục mầm non ƯDCNTTCB A2 Mầm non Khởi Nghĩa

7 Lê Huyền Trang 29/3/1989 026189010205 Đại học Giáo dục mầm non THƯDVP A2 Mầm non Khởi Nghĩa

Trường Mầm non Tiên Thanh (tuyển dụng 02 chỉ tiêu, có 03 thí sinh đủ điều kiện)

Trường Mầm non Phạm Đình Nguyên (tuyển dụng 02 chỉ tiêu, có 02 thí sinh đủ điều kiện)

Trường Mầm non Khởi Nghĩa (tuyển dụng 04 chỉ tiêu, có 07 thí sinh đủ điều kiện)



II

1 Lương Tú Anh 19/01/2003 031303000310 Đại học Giáo dục Tiểu học ƯDCNTTCB A2 Tiểu học Quyết Tiến

2 Nguyễn Ngọc Ánh 22/6/2003 031303006839 Đại học Giáo dục Tiểu học ƯDCNTTCB A2 Tiểu học Quyết Tiến

3 Đỗ Minh Hằng 17/9/2003 031303009577 Đại học Giáo dục Tiểu học ƯDCNTTCB A2 Tiểu học Quyết Tiến

4 Nguyễn Thị Hương 19/7/2002 031302008385 Đại học Giáo dục Tiểu học ƯDCNTTCB A2 Tiểu học Quyết Tiến

5 Lã Thị Diệu Linh 21/6/2003 031303010780 Đại học Giáo dục Tiểu học ƯDCNTTCB A2 Tiểu học Quyết Tiến

6 Nguyễn Thị Bích Ngà 26/10/1987 008187000292 Đại học Giáo dục Tiểu học THVP B
Dân tộc 

Tày
Tiểu học Quyết Tiến

7 Vũ Thị Thùy 28/10/2003 031303010735 Đại học Giáo dục Tiểu học ƯDCNTTCB A2 Tiểu học Quyết Tiến

1 Nguyễn Thị Kim Anh 20/12/2002 031302006132 Đại học Sư phạm Tiếng Anh ƯDCNTTCB Đại học Tiểu học Tiên Lãng

2 Nguyễn Thúy Hiền 08/3/2000 031300006907

Đại học Ngôn ngữ Anh;

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm tiếng Anh cấp tiểu học

MOS-

PowerPoint
Đại học Tiểu học Tiên Lãng

3 Trần Thị Nhẫn 14/12/1988 036188004331

Đại học Ngôn ngữ Anh có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm tiếng Anh cấp tiểu học

MOS Excel, 

Word 2016
Đại học Tiểu học Tiên Lãng

4 Vũ Thị Minh Ngọc 24/02/2003 031303012249 Đại học Sư phạm Tiếng Anh ƯDCNTTCB Đại học Tiểu học Tiên Lãng

Vị trí Giáo viên Tiếng Anh: Trường Tiểu học Tiên Lãng (tuyển dụng 02 chỉ tiêu; có 07 thí sinh đăng ký dự tuyển đủ điều kiện)

VỊ TRÍ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC (Tuyển dụng 04 chỉ tiêu, có 18 thí sinh đăng ký dự tuyển)

Vị trí giáo viên văn hóa: Trường Tiểu học Quyết Tiến (tuyển dụng 01 chỉ tiêu, có 07 thí sinh đăng ký dự tuyển đủ điều kiện)



5 Trần Thị Quyên 18/10/1988 034188016058 Đại học Sư phạm tiếng Anh THVP Đại học Tiểu học Tiên Lãng

6 Trương Thị Tằm 15/02/1992 031192013269

Đại học Tiếng Anh;

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm tiếng Anh cấp tiểu học

ƯDCNTTCB Đại học Tiểu học Tiên Lãng

7 Phạm Hồng Thu 13/9/2000 031300003767
Đại học Sư phạm Tiếng Anh-

Tiếng Nhật
ƯDCNTTCB Đại học Tiểu học Tiên Lãng

1 Phạm Thị Biết 23/10/1981 034181001641

Đại học Công nghệ thông tin; 

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

cho giáo viên tiểu học

Đại học A2 Tiểu học Tiên Lãng

2 Lê Thanh Tâm 12/9/1984 034184011504

Đại học Công nghệ thông tin; 

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

cho giáo viên tiểu học

Đại học A2 Tiểu học Tiên Lãng

3 Nguyễn Thị Thủy 02/3/1983 034183021188
Đại học Công nghệ thông tin; 

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
Đại học A2 Tiểu học Tiên Lãng

4 Vũ Thị Hồng Thủy 02/8/1984 031184017668

Đại học Công nghệ thông tin; 

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

cho giáo viên tiểu học

Đại học B

Con 

Thương 

binh

Tiểu học Tiên Lãng

III

1 Đào Thị Hồng 12/10/1991 034191021079 Đại học Sư phạm Tiếng Anh ƯDCNTTCB Đại học THCS Tiên Lãng

2 Phạm Minh Thái 24/02/2003 031203000074
Đại học Sư phạm Tiếng Anh, 

tiếng Nhật
ƯDCNTTCB Đại học THCS Tiên Lãng

3 Đỗ Thế Thành 08/06/1983 034083025236 Đại học Sư phạm Tiếng Anh ƯDCNTTCB Đại học THCS Tiên Lãng

Vị trí Giáo viên Tin học-công nghệ: Trường Tiểu học Tiên Lãng (tuyển dụng 01 chỉ tiêu, có 04 thí sinh đăng ký dự tuyển đủ điều kiện)

VỊ TRÍ GIÁO VIÊN TIẾNG ANH, TRƯỜNG THCS TIÊN LÃNG (tuyển dụng 01 chỉ tiêu, có 03 thí sinh đăng ký dự tuyển đủ điều kiện)

Danh sách trên gồm: 41 thí sinh đủ điều kiện, được xếp thứ tự theo vần chữ cái A, B, C... tại từng vị trí tuyển dụng./.
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